
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

D02-L14 Biệt thự An Vượng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

11/12/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TOKYSWISS

0110911622

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TOKYSWISS
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TOKYSWISS GROUP JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: TOKYSWISS GROUP.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0376178931
Email: levanquyet120390@gmail.com

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Loại trừ hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Loại trừ bán buôn dược phẩm) 

4649(Chính)

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(Chi tiết: Loại trừ bán buôn khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu 
nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể 
thao)

4669

5. Bán buôn tổng hợp
(Trừ các mặt hàng Nhà nước cấm kinh doanh)

4690

6. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

7. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

8. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

9. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

10. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

11. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ bán lẻ súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao, tiền kim 
khí và mua bán vàng miếng; trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa 
lỏng LPG và dầu nhớt cặn)

4773

12. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4774

13. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

14. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ 4784

15. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

16. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Loại trừ hoạt động đấu giá)

4791

17. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Loại trừ hoạt động đấu giá)

4799

18. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

19. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh; 
dịch vụ thương mại điện tử (thực hiện theo Nghị định 
52/2013/NĐ-CP và Thông tư 47/2014/TT-BTC về lĩnh vực 
thương mại điện tử

8299

6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán: 200.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÊ VĂN 
QUYẾT

Thôn 6, Xã Thiệu 
Lý, Huyện Thiệu 
Hoá, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 50,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 50,000

0380900183
01

2 TRƯƠNG THỊ 
HÀ

D02-L14 Biệt thự 
An Vượng, 
Phường Dương 
Nội, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

60.000 600.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 60.000 600.000.000 30,000

0061880058
81

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:
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3 LÊ THỊ THẮM Thôn 6, Xã Thiệu 
Lý, Huyện Thiệu 
Hoá, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 40.000 400.000.000 20,000

0381950201
93

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038090018301
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn 6 , Xã Thiệu Lý, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn 6 , Xã Thiệu Lý, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ VĂN QUYẾT Nam

12/03/1990 Kinh Việt Nam

15/12/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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